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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TAM MỸ 

 

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

                   DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH  

                 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ, HỆ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2025-2026  

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÂM 

            (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tam Mỹ) 

 

TT 
Mã định danh cá 

nhân/CC/CCCD 
Họ tên 

Ngày 

sinh 

Tháng 

sinh 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 049311007769 BÙI NHƯ BẢO CHÂU 05 04 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

2 049211016304 NGUYỄN TẤN HÀO 07 08 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

3 049211014467 VÕ NGỌC HÀO 25 04 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

4 049311001660 NGUYỄN THỊ KIM HIỀN 10 05 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

5 049211002996 LÊ CÔNG HIẾU 24 11 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

6 049311010197 PHẠM KIỀU HOANH 08 02 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

7 049211015509 NGUYỄN NGUYÊN HÙNG 27 08 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

8 049211008754 TRẦN CÔNG HUY 02 01 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

9 049211001072 NGUYỄN HOÀNG KHẢI 08 05 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

10 049211010934 VÕ THANH KIỆT 18 08 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

11 049211013039 NGUYỄN MINH KIM 03 10 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

12 049211004459 NGUYỄN CAO MẠNH KỲ 16 03 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

13 049311006114 BÙI NGỌC TRÚC LY 21 06 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

14 049311005394 NGUYỄN BÙI DIỄM MY 21 10 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

15 049311005746 BÙI HUỲNH KIM NGÂN 24 05 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

16 049311014228 PHAN THANH NGÂN 19 07 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  
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17 049211004748 MAI GIA NGHĨA 25 06 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

18 049311006065 VŨ THỊ ÁNH NGUYỆT 28 12 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

19 049311013158 NGUYỄN THỊ HIỂN NHI 24 08 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

20 049311002431 TRẦN NGỌC TUYẾT NHUNG 19 08 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

21 049311011519 HUỲNH THỊ MỸ PHƯƠNG 01 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

22 049311015759 TRẦN NGÔ MỸ QUYÊN 18 03 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

23 049311005712 TRẦN THỊ THU THẢO 26 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

24 049211007228 HUỲNH ĐỨC THẮNG 11 10 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

25 049311000095 TRẦN HOÀI THƯ 27 11 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

26 049311007637 NGUYỄN THỊ THU TÌNH 09 05 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

27 049311011930 LƯƠNG MINH TRANG 10 10 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

28 049311000107 NGUYỄN HUỲNH DIỄM TRINH 19 12 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

29 049211006326 DƯƠNG TẤN VŨ 09 02 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

30 049210008572 ĐOÀN LÊ NGỌC ANH 08 10 2010 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

31 049211008073 ĐINH GIA BẢO 25 07 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

32 049211014810 BÙI NHƯ CƯƠNG 15 11 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

33 049311008591 NGUYỄN MINH HẰNG 10 05 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

34 049311008679 TRẦN THỊ DIỄM HẰNG 18 05 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

35 049311004162 BÙI NGỌC BẢO HÂN 30 07 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

36 049211015619 LÊ VĂN GIA HOÀNG 07 12 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

37 049211005055 TRẦN HUY HOÀNG 24 12 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

38 049211002817 ĐẶNG THANH KHA 12 11 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

39 049211007576 NGUYỄN TẤN KHA 15 07 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

40 049211002782 LÊ VĂN KHẢI 15 04 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

41 049311005111 ĐỖ KIM LIÊN 22 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

42 049211010688 LÊ QUANG LINH 23 06 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

43 049311005918 BÙI THỊ KIM LUYẾN 31 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

44 049310006387 HUỲNH THỊ LY 19 08 2010 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  
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45 049311002368 TẠ BẢO LY LY 01 08 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

46 049211007810 VÕ HOÀNG BẢO NAM 24 05 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

47 049211010133 TRẦN VĂN NGHĨA 12 10 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

48 049311009670 NGUYỄN LÊ KIỀU NHƯ 07 10 2011 Nữ Kinh Tỉnh Gia Lai  

49 049311005645 PHAN BÙI MINH PHƯỚC 20 10 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

50 049311004893 NGUYỄN LÊ CÚC PHƯƠNG 21 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

51 049311001122 HỒ PHAN NHƯ QUỲNH 12 06 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

52 049311002055 PHAN QUỲNH SA 30 09 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

53 049210003027 NGUYỄN THANH SỰ 06 09 2010 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

54 049311002970 NGUYỄN THỊ HÀ SƯƠNG 28 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

55 049211009448 NGUYỄN VĂN THAO 15 08 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

56 049311012752 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 21 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

57 049311014115 LÊ THỊ LỆ THY 18 08 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

58 049311012082 MAI BÍCH TRÂM 23 09 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

59 049311012043 LÊ BẢO TRÂN 06 09 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

60 049211002439 TRẦN LÊ NHẬT TÙNG 02 02 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

61 049211003050 NGÔ QUANG VIỆT 22 08 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

62 049211015670 KHẤU GIA BẢO 14 02 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

63 049211011885 BÙI THANH CHƯƠNG 30 06 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

64 049211006185 LƯƠNG QUỐC DƯƠNG 18 08 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

65 049211013658 LÊ TIẾN ĐẠT 21 04 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

66 049311006062 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 27 02 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

67 049211002683 TRẦN CÔNG HẬU 22 01 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

68 049311000148 LÊ PHAN THẢO HIẾU 01 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

69 049311009857 HỒ THỊ KIM HOA 01 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

70 049211006624 LÊ BÁ HOÀN 20 10 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

71 049211015953 LÊ VĂN HUY 27 08 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

72 049211001832 NGÔ QUANG HUY 07 03 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  
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73 049211005961 PHẠM ANH KHA 28 04 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

74 049211008341 NGUYỄN HOÀNG KỲ 27 01 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

75 049311005514 PHẠM THỊ NGỌC LÊ 29 01 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

76 049211008212 TRẦN ĐÌNH LUẬT 24 12 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

77 049311010040 LÊ LY NA 26 06 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

78 049211006389 NGUYỄN TIẾN NAM 11 07 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

79 049311009399 DƯƠNG THANH NHƯ 10 12 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

80 049211014294 TRẦN VĂN PHÁP 02 05 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

81 049211004068 TRỊNH KỲ PHONG 27 08 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

82 049211001748 NGUYỄN THANH QUÂN 01 01 2011 Nam Kinh TP. Đà Nẵng  

83 049311002424 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 20 04 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

84 049311006268 LÊ THỊ LY SA 14 02 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

85 049311003888 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 04 05 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

86 049311011004 TRẦN THỊ KIM THẢO 16 10 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

87 049311005928 NGUYỄN BẢO THI 12 01 2011 Nữ Kinh Quảng Ngãi  

88 049311015368 BÙI THỊ THÚY 17 02 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

89 049311003300 NGUYỄN VÕ NGỌC TRÂN 07 04 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

90 049311008182 TRẦN TRIỆU TRIỆU 02 07 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  

91 049311014003 HUỲNH THỊ CẨM TÚ 23 10 2011 Nữ Kinh TP. Đà Nẵng  
                                                           

                                                                               Danh sách này có 91 học sinh./. 

 

 

 

 

 

 

 


